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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Đồng Trưng 

 Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Hổ Bình 

2. Bà Trần Thị Yên Bái 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà:  Bà Lê Thị Thảo- Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên toà:   

   Ông Nguyễn Công Cường  - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 09 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 294/2019/TL-HSST ngày 10/12/2019 

đối với các các bị cáo:  

1. Họ và tên: Đoàn Đắc D; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1992, tại Hải 

Dương - Giới tính: Nam; HKTT: Phố Q, xã N, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; 

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Trình độ học vấn: 07/12; Họ tên cha: Đoàn Đắc Nam, sinh năm: 1957; Họ tên 

mẹ: Nguyễn Thị Hải, sinh năm: 1960; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ 

ba 

Tiền án, tiền sự: Không 

Tạm giữ: 25/5/2019 - Tạm giam: 31/5/2019  

Bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

2. Họ và tên: Trần Vũ KH - Tên gọi khác: Không ;Sinh năm: 1992, tại Bạc 

Liêu - Giới tính: Nam;  HKTT: 68 Ấp Nhàn Dân, xã T, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc 

Liêu; Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do - Trình độ học vấn: 07/12; Con ông: Trần Văn Khoan, sinh năm 1957; 

con bà: Nguyễn Thị Em, sinh năm 1958; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con 

thứ năm 

Tiền án, tiền sự: Không 

Tạm giữ: 25/5/2019 - Tạm giam: 31/5/2019  

Bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

3. Họ và tên: Lê Trí V - Tên gọi khác: Lê Chí V; Sinh năm: 1984, tại Hà 

Nội;  Giới tính: Nam;  HKTT: số 16 Hàng Lược, phường H, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội; Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ tên cha: Lê Hùng Trường, sinh năm: 1955 
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(đã chết);  Họ tên mẹ: Trần Thị Hòa, sinh năm: 1956; Gia đình có 3 anh em bị can 

là con thứ hai;            

Tiền án, tiền sự: Không 

Tạm giữ: 22/10/2019 - Tạm giam: 25/10/2019  

Bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội. 

  (Có mặt tại phiên tòa). 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Vũ KH có: Ông Ngô Ngọc Diễm, ông Bùi 

Văn Khang, ông Nguyễn Đình Ngãi  - Luật sư -  Công ty luật ThinkSmart – Đoàn 

luật sư Tp Hà Nội;  Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà CT3-3, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường 

Phạm Hùng, Hà Nội 

(Ông Diễm, ông Khang có mặt; ông Ngãi vắng mặt) 

 
NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 24/5/2019, tổ công tác Công an phường Hàng Buồm 

phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra phòng số 500 của 

Khách sạn A25 địa chỉ tại số 38 Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội, lúc này trong phòng có Đoàn Đắc D và Trần Vũ KH. Quá trình kiểm tra, 

Đoàn Đắc D tự nguyện giao nộp 01 ví da màu đen, bên trong có 01 túi nilon màu 

trắng kích thước 02 x 04 cm chứa tinh thể màu trắng và khai nhận là ma tuý “đá, 

mua về để chia nhỏ ra bán thu lợi bất chính. Ngoài ra còn thu giữ : 01 cân tiểu ly 

màu xám, 03 túi nilon màu trắng kích thước 05 x 08 cm chưa sử dụng, 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu Samsung S8 màu đen, sim điện thoại số : 0904.312.116; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Oppo A37 màu hồng trắng, sim điện thoại số: 

0795.239.013 ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8 màu đen, sim điện thoại 

số: 0942.898.090 và 01 Chứng minh thư nhân dân số 385460335 tên Trần Vũ KH. 

Tại Cơ quan điều tra, Đoàn Đắc D, Trần Vũ KH và Lê Trí V khai: D và KH 

quen biết Lê Trí V có bán ma tuý đá. Vào các ngày 15/5/2019,18/5/2019 và ngày 

22/5/2019, D sử dụng điện thoại truy cập vào mạng xã hội Zalo hỏi mua ma tuý của 

V ba lần, mỗi lần mua 5 gam ma tuý "đá" với giá 3.800.000 đồng nhằm mục đích sử 

dụng và bán trái phép. V đồng ý và đã giao ma tuý cho D và nhận tiền từ KH tại 

phòng số 500 khách sạn A25, địa chỉ 38 Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn 

Kiếm. Sau khi mua được ma tuý, D dùng cân điện tử chia ma tuý thành nhiều túi 

nhỏ nhằm mục đích sử dụng và bán cho người khác với giá khoảng từ 500.000 đến 

1.500.000 đồng, nếu bán hết mỗi lần sẽ thu về số tiền khoảng từ 2.000.000 đến 

2.500.000 đồng. Với phương thức giao dịch trên Zalo và mạng xã hội khác, D và 

KH đã bán cho 04 đối tượng nghiện khác, cụ thể :   

Lần thứ nhất: Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 18/5/2019, D và KH bán cho một 

người có tên trên Zalo là “Dan” 2 gam ma tuý đã với giá 2.000.000 đồng tại phòng 

số 500, khách sạn A25, địa chỉ số 38 Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội;  

Lần thứ hai: Đến 19 giờ 45 phút ngày 18/5/2019, D và KH bán cho một 

người có tên trên Zalo là “V Nguyễn” 2 gam ma tuý “đá” với giá 2.000.000 đồng 

giao ma tuý và nhận tiền tại ngõ 165 chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội;  
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Lần thứ ba: Khoảng 20 giờ ngày 19/5/2019, D và KH bán cho một người phụ 

nữ chuyển giới người Philippin có tên trên phần mềm “Griend” là “Ladygaga” 1 

gam ma tuý “đá” với giá 1.000.000 đồng tại số 01 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm;  

Lần thứ tư: Khoảng 20 giờ ngày 20/5/2019, D và KH bán cho một nam thanh 

niên có tên trên Zalo là “Thanh Nguyễn” khoảng 1 gam ma tuý đá với giá 

1.000.000 đồng, lần này KH là người giao ma tuý và nhận tiền trực tiếp từ “Thanh 

Nguyễn” tại phòng số 500, khách sạn A25, địa chỉ số 38 Hàng Thiếc, phường Hàng 

Gai, quận Hoàn Kiếm;  

Lần thứ năm: vào ngày 24/5/2019, người có tên Zalo là “Thanh Nguyễn” 

tiếp tục hỏi mua 1.000.000 đồng ma tuý nhưng chưa kịp giao dịch thì bị phát hiện 

và bắt giữ cùng tang vật như nội dung vụ án.  

Trong các lần giao dịch mua bán trái phép chất ma túy thì D là người bỏ tiền 

ra mua và nhận ma tuý “đá” từ Lê Trí V, là người dùng cân điện tử chia ra các túi 

nhỏ và tìm người mua. Còn KH là người cùng tham gia đi giao ma tuý và nhận tiền 

mua bán trái phép chất ma túy. Số tiền bán được ma tuý, D và KH cùng sử dụng 

vào mục đích sinh hoạt cá nhân. 

Tại Bản giám định số 3288/KLGĐ - PC09 ngày 31/05/2019, của phòng Kỹ 

thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận: 01 túi nilon màu trắng kích thước 2x4 cm chứa 

tinh thể màu trắng là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 3,746 gam (BL: 54) 

Tại Bản giám định số 6416/KLGĐ - PC09 ngày 14/10/2019, của phòng Kỹ 

thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận: 01 cân tiểu ly điện tử màu xám có dính ma 

tuý loại Methamphetamine ; 03 túi ni lông màu trắng chưa qua sử dụng không tìm 

thấy chất ma túy (BL: 55) 

Đối với bị can Lê Trí V khi mới bị bắt không nhận việc đã từng bán ma tuý 

cho D và KH nhưng đến ngày 27/11/2019, V thay đổi lời khai và khai nhận ba lần 

bán trái phép chất ma túy cho D và KH. Lời khai này phù hợp với lời khai của D và 

KH. Nguồn gốc số ma túy là V mua của một người tên là Thủy (không biết nhân 

thân) với mục đích để sử dụng cho bản thân là chính, ngoài ra chỉ bán cho D và KH, 

không bán cho bất kỳ ai khác. 

Đối với các đối tượng mua ma tuý của Đoàn Đắc D và Trần Vũ KH, Cơ quan 

cảnh sát điều tra đã tiến hành dẫn giải D và KH đến các địa điểm bán ma tuý, nhưng 

không tìm được các đối tượng đã mua nên Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn 

cứ để xác minh, làm rõ để xử lý. 

Tại bản cáo trạng số 272/CT-VKS ngày 29/11/2019, Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm truy tố Đoàn Đắc D, Trần Vũ KH và Lê Trí V về tội “ Mua bán 

trái phép chất ma túy’’theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự 

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra và công 

nhận nội dung bản cáo trạng đã truy tố các bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 BLHS là đúng. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo KH sau khi phân tích đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng điểm s, t khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự giảm nhẹ hình phạt đối 

với bị cáo KH, cho bị cáo được hưởng mức dưới khung hình phạt 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quan điểm đã 

truy tố, đề nghị kết tội các bị cáo Đoàn Đắc D, Trần Vũ KH và Lê Trí V về tội “ 

Mua bán trái phép chất ma túy’’theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.  Áp 

dụng Điều 251 khoản 2 điểm b; Điều 51 khoản 1 điểm s; Điều 38 Bộ luật hình sự 
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2015: Xử phạt bị cáo Đoàn Đắc D  mức án từ  07 năm 06 tháng đến 08 năm tù; Xử 

phạt bị cáo Trần Vũ KH mức án từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù; Xử phạt bị cáo 

Lê Trí V mức án từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù 

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy : Số ma rúy đã thu giữ và 01 cân tiểu ly, 

01 ví da, 03 túi nilong màu trắng ;  

Tịch thu sung công : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8 màu đen đã  

qua sử dụng; thu giữ của D 

Trả lại cho bị cáo Trần Vũ KH 01 Chứng minh nhân dân số 385460335 

mang tên Trần Vũ KH, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8 màu đen. Trả 

lại cho D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A37 màu hồng trắng 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà, các bị cáo Đoàn Đắc D, Trần Vũ KH, 

Lê Trí V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản 

cáo trạng đã nêu. Lời khai  nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của người 

làm chứng cùng những tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đồng thời căn cứ vào các bản 

Kết luận giám định: Bản giám định số 3288/KLGĐ - PC09 ngày 31/05/2019, của 

phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận tang vật thu giữ của Đoàn Đắc D: 01 

túi nilon màu trắng kích thước 2x4 cm chứa tinh thể màu trắng là ma túy loại 

Methamphetamine, khối lượng 3,746 gam ; Bản giám định số 6416/KLGĐ - PC09 

ngày 14/10/2019, của phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận tang vật thu 

giữ của Đoàn Đắc D: 01 cân tiểu ly điện tử màu xám có dính ma tuý loại 

Methamphetamine;  

 Từ đó có đủ cơ sở kết luận: Vào các ngày 15/5/2019, 18/5/2019 và 

22/5/2019, tại phòng số 500 của khách sạn A25 địa chỉ tại số 38 Hàng Thiếc, 

phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Lê Trí V đã 03 lần bán ma tuý cho 

Đoàn Đắc D và Trần Vũ KH. Sau khi nhận ma tuý, D và KH đã 04 lần bán cho các 

đối tượng nghiện ma tuý vào các ngày 18/5/2019, 19/5/2019 và 20/5/2019. Đến ngày 

24/5/2019, D và KH bị bắt quả tang, cùng tang vật là 3,746 gam ma tuý loại 

Methamphetamine, nhằm bán trái phép ma túy cho các đối tượng nghiện. 

Như vậy, Đoàn Đắc D, Trần Vũ KH, Lê Trí V đã phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 điều 251 Bộ 

luật hình sự.  

Về nhân thân của các bị cáo: Cả ba bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. 

Hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” của Đoàn Đắc D, Trần Vũ KH và Lê 

Trí V  là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý ma túy 

của Nhà nước, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Là nguyên nhân làm phát sinh một 

số loại tội phạm khác. Trực tiếp hủy hoại sức khỏe đối với người sử dụng, gây mất 

trật tự trị an. Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự an toàn xã hội, thể hiện ý thức 

coi thường pháp luật. Các bị cáo đều đã trưởng thành, đáng lẽ phải hiểu được tác 

hại của việc sử dụng ma túy, tuy nhiên bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. 

Xét thấy, cần thiết  phải áp dụng hình phạt tù giam cách ly các bị cáo trong một 

thời gian mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo cũng như phòng ngừa chung. Trong các 

lần thực hiện hành vi mua bán ma túy V là người bán ma túy cho D và KH, D là 
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người trực tiếp liên hệ mua và phân chia ma túy, tìm khách bán. KH là người biết 

D bán ma túy và cùng tham gia giúp sức cho việc mua bán ma túy của D, do vậy 

khi áp dụng hình phạt cần áp dụng mức hình phạt của D và V cao hơn so với mức 

hình phạt của KH. Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà các cáo khai báo thành 

khẩn nên cần áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự  để xem xét giảm 

nhẹ hình phạt đối với các bị cáo. Các bị cáo không nghề nghiệp nên không áp dụng 

hình phạt tiền đối với các bị cáo. Về đề nghị của luật sư áp dụng điểm s, t khoản 1 

Điều 51, Điều 54 Bộ LHS cho bị cáo KH được hưởng mức dưới khung hình phạt 

không có căn cứ nên không được chấp nhận. 

Về tang vật: Cần tịch thu tiêu hủy : Số ma rúy đã thu giữ và 01 cân tiểu ly, 01 ví 

da, 03 túi nilong màu trắng ; 01 sim điện thoại có số thuê bao 0904312116 ; 01 sim 

điện thoại  có số thuê bao 0795239013 thu giữ của Đoàn Đắc D ; 01 sim điện thoại 

có số thuê bao 0942.898.090(thu giữ của Trần Vũ KH) 

Tịch thu sung công : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8 màu đen đã  

qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A37 màu hồng trắng, đã qua sử 

dụng(thu giữ của Đoàn Đắc D); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8 màu 

đen(thu giữ của Trần Vũ KH) 

Trả lại cho bị cáo Trần Vũ KH 01 Chứng minh nhân dân số 385460335 

mang tên Trần Vũ KH 

Các bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  
QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố:  Đoàn Đắc D, Trần Vũ KH, Lê Trí V (Lê Chí V) phạm tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy”.  

2. Áp dụng:  

  + Điểm b khoản 2 điều 251,  Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự;  

  + Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, 135, 331, 333 - Bộ luật tố tụng hình 

sự 2015;  

 + Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án, 

3.  Xử phạt:   

-  Đoàn Đắc D   07 (bảy) năm 06 (sáu)tháng tù 

Thời hạn tù tính từ ngày 25/05/2019.  

- Trần Vũ KH  07(bảy) năm tù 

Thời hạn tù tính từ ngày 25/5/2019 

- Lê Trí V   07 (bảy) năm 06 (sáu)tháng tù 
Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2019. 

Không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo  

4. Tang vật:  

Tịch thu tiêu hủy : 01 túi nilon màu trắng kích thước 2x4 cm chứa tinh thể màu 

trắng là ma tuý loại Methamphetamine, khối lượng 3,659 gam (sau khi đã trừ đi 0,087 

gam lấy mẫu giám định) ; 01 cân tiểu ly màu xám có dính ma tuý loại 

Methamphetamine ; 03 túi nilon màu trắng kích thước 5x8 cm chưa sử dụng không 

dính ma tuý ;   01 ví da màu đen đã qua sử dụng  kích thước 10 x 20 x 04 cm đã cũ, 
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không còn giá trị sử dụng ; 01 sim điện thoại có số thuê bao 0904312116 ; 01 sim 

điện thoại  có số thuê bao 0795239013 (thu giữ của Đoàn Đắc D) ; 01 sim điện 

thoại có số thuê bao 0942.898.090 (thu giữ của Trần Vũ KH) 

Tịch thu sung công : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8 màu đen 

đã  qua sử dụng, ImeI : 355238080299164 ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

A37 màu hồng trắng, đã qua sử dụng, ImeI 1: 863898035946998, ImeI 2 : 

863898035946980(thu giữ của D); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8 

màu đen, ImeI : 352347100030898(thu giữ của KH). 

Trả lại cho bị cáo Trần Vũ KH 01 Chứng minh nhân dân số 385460335 

mang tên Trần Vũ KH 

 Tang vật hiện giữa tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo 

biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 23/12/2019   

5. Án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo D, bị cáo KH, bị cáo V, mỗi bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

 
      Nơi nhận:  

-  VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THA q. Hoàn Kiếm; 

- Bị cáo 

- Lưu HS, VP. 

 

T.M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Phạm Đồng Trưng 

Đã ký 

    

 


